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Với t à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm  ó: 

- T ẩm      -     t     i   t    Ô   Pha  Hu  Viễ . 

-       i t ẩm         :  

1. Ông Siu Drênh.  

 .  Ô   N ô Hữu Luật. 

- T        i   t    Ô   Ph    ua   H  –  h       a     h   d   hu ệ  

Kô   Chro, tỉ h Gia Lai. 

-   i  iệ  Việ   iểm s t           uyệ   ô g   r , tỉ    i    i 

tham gia phiên toà     N u ễ   hị   ờ   Vi - Kiể  s t viê . 

N       th              , t i trụ s   o      h   d   hu ệ  Kô   Chro, 

tỉ h Gia Lai   t    s  th   cô    hai vụ    d   s  thụ    s           L  -   

               , về việc “ ra h chấp hợp đồ   tí  dụ  ” theo  u  t đị h đ a vụ 

   ra   t    s                 -           th               v   u  t đị h 

ho   phiê  t a s              -  ,               ,  iữa c c đ     s    

-  guy   đơ : Ngân hàng N;  

 ịa chỉ     L, ph ờ    , quậ   a    h, th  h ph  H  N i.  

Ng ời đ i diệ  theo ph p  uật  Ông T, chức vụ   ổ    i   đ c. 

N  ời đ ợc ủ  qu ề   h i  iệ  v  tha   ia t  tụ    Ô   Ho    V   L, 

Chức vụ  Gi   đ c N – Chi nh  h hu ệ  K   heo  u  t đị h về việc ủ  qu ề  

th c hiệ  qu ề ,   h a vụ t  tụ   v  thi h  h    s         -NHNo-PC      

27/12/2019 của N    h    N). 

N  ời đ ợc ủ  qu ề    i      o    hị Nh  H, Chức vụ  Phó  i   đ c 

Ngâ  h    N - Chi nhá h hu ệ  K   heo Giấ  ủ  qu ề    i s          NHNo 

KCR -UQ ngày 27/11/2020 của N    h    N – Chi  h nh hu ệ  K).  

Bà H có  ặt; 

- Bị đơ : Ô   Nô    ức H, si h          v  b  Nô    hị  , si h     

1974;  ịa chỉ   hô   ,    C, hu ệ  K, tỉ h Gia Lai -  Vắ    ặt  ầ  thứ hai  hô   

có lý do. 

     U   VỤ   : 

Theo Đơn khởi kiện đề ngày 24/11/2020 và tại phiên tòa, đại diện nguyên 

đơn trình bày: Ngày 19/08/2015, ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   có      t 

Hợp đồ   tí  dụ   s        .   H    với N    h    N - Chi nhánh hu ệ  K. 

 heo hợp đồ  , hai bê  thỏa thuậ  h    ức tí  dụ   ông H và bà B đ ợc va     
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   .   .    đồ    M t tr   triệu đồ  ) v    i ph t si h.     ợ tiề  va  cụ thể 

 h  sau    

  i Giấ   hậ   ợ s        .   H       GNN         th           

2017 ông H và bà B đ      hậ  va  v   hậ  s  tiề        .   .    đồ    Chí  

   i triệu đồ  ) với   i suất va       , %    ,   i suất  ợ qu  h   bằ      %   i 

suất tiề  va ,   i chậ  tr    i      %    , phí tr   ợ tr ớc h     , %    , thời 

h   va        th     ể từ                 đ                  , ph    ỳ   i      

th       ỳ. 

 iệ  ph p b o đ    Cho va   hô   b o đ   bằ   t i s   theo N hị đị h 

        N -CP                 của Chí h phủ. 

Kho   va  đ  chu ể  th  h  ợ qu  h   từ              18 do khách hàng 

 hô   th c hiệ  đú     h a vụ tr   ợ tiề  va  theo  iấ   hậ   ợ. 

Hiệ  t i hợp đồ   tí  dụ   cũ   đ  qu  h    h    h  va  vẫ   hô   th c 

hiệ    h a vụ tr   ợ  h  đ       t t i hợp đồ   tí  dụ   v  từ    iấ   hậ   ợ v  

c  t  h tr   tr  h   h a vụ tr   ợ cho N    h   . 

C   cứ v o điể  b  ho    .  điều   Hợp đồ   tí  dụ         bê  đã ký 

  t, N    hàng N - Chi nh  h hu ệ  K đề   hị   a     e    t,  i i qu  t bu c 

ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   ph i tr   ợ cho Ngân hàng N - Chi nhánh 

hu ệ  K đồ   thời ph i th c hiệ  c c   h a vụ  è  theo cụ thể  h  sau   

-  u c ô   Nô    ức H và bà Nô    hị   ph i tr  c c  ho    ợ tí h đ   

h t                 ồ  tiề   ợ   c      .   .    đồ  , tiề   ợ   i tro   h      

 .4  .    đồ  ,   i chậ  tr      .  4.    đồ  ,   i qu  h      4 .   .    đồ  , 

tổ   c        4 .   .    đồ    M t tr   b      i triệu  hô   tr          i 

nghìn ba tr   b      i đồ  );  

-  u c ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   ph i ti p tục tr    i ph t si h 

theo  ức   i suất thỏa thuậ  t i Hợp đồ   tí  dụ   s        .   H         

          ,  ể từ sau                cho đ        ô   H  h v  b   ầ  tr  h t  ợ 

  c; 

- N u ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị    hô   th c hiệ  hoặc th c hiệ  

 hô   đú     h a vụ tr   ợ   a  sau  hi b      qu  t đị h của   a    có hiệu   c 

pháp  uật thì Ngân hàng N thô   qua chi  h  h hu ệ  K có qu ề   êu cầu c  

qua  thi h  h    d   s        t i s    ê  hai va  v   ha  bất  ỳ t i s     o thu c 

qu ề  s  hữu, s  dụ   của ô   H và bà B để thu hồi  ợ theo qu  đị h của ph p 

 uật. 

 Về phía bị đ   tro   vụ       ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   có đ    

   h   h u th ờ   trú v  si h s    t i thô   ,    C, hu ệ  K, tỉ h Gia Lai.  ro   

qu  tr  h  i i qu  t vụ   ,  ặc dù đ  đ ợc   a    t    đ t đầ  đủ v  hợp  ệ c c 

v   b   t  tụ   theo qu  đị h  h    ô   H và bà B vắ    ặt,  hô   tha   ia t  

tụ   tro   su t qu  tr  h   a     i i qu  t vụ    cũ    h  t i phiê  t a hô   a  

v   hô   có v   b   tr  h b      i   ha   êu cầu   . 

  i phiê  t a, đ i diệ  Việ   iể  s t  h   d   hu ệ  K, tỉ h Gia Lai ph t 

biểu    i   về việc chấp h  h ph p  uật của  h   ph  ,  h     tro   việc     

d    hồ s  vụ   , ti   h  h c c thủ tục t  tụ  ; việc chấp h  h ph p  uật của c c 

đ     s  v  của H i đồ     t    t i phiê  to ,  hẳ   đị h   o     đ    c đị h 
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đú   qua  hệ tra h chấp; c c thủ tục t  tụ   đ ợc đ   b o đú   thời h   theo 

đú   qu  đị h của ph p  uật riê   thời h   chu   bị   t    th  có s  vi ph  ; 

  u ê  đ   chấp h  h v  th c hiệ  đú   c c qu ề  v    h a vụ của    h, riê   bị 

đ   chấp h  h  hô   đầ  đủ c c qu ề  v    h a vụ của    h; H i đồ     t    

tu   theo ph p  uật  hi  i i qu  t vụ   ,  hô   có sai sót, vi ph       ra. 

N o i ra, đ i diệ  Việ   iể  s t c   ph t biểu    i   về việc  i i qu  t vụ 

   v  đề   hị H i đồ     t      

- Chấp  hậ    t phầ   êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ  , cụ thể  chấp  hậ  

 êu cầu về tr   ợ,  hô   chấp  hậ   êu cầu về       t i s    ê  hai va  v  . 

 heo đó   u c ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   ph i th c hiệ    h a vụ 

tr   ợ cho A to   b  s  tiề  tí h đ                      4 .   .    đồ    tro   

đó  ợ   c      .   .    đồ  ,  ợ   i tro   h       .4  .    đồ  ,  ợ   i qu  h   

   4 .   .    đồ  ,  ợ   i chậ  tr    i     .  4.    đồ  ).  u c ô   H và bà B 

ph i ti p tục tr    i ph t si h theo  ức   i suất thỏa thuậ  t i  iấ   hậ   ợ s  

      .   H       GNN                  ể từ sau        t    s  th   cho 

đ        th c t  ô   H và bà B tr  h t  ợ   c cho A. 

Về    phí d   s  s  th    Ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   ph i chịu    

phí d   s  s  th   theo qu  đị h của ph p  uật; tr    i cho   u ê  đ   s  ti   t   

ứ      phí đ    p. 

  Ậ   Ị       T      

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên toà và căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 

định: 

[ ]. Về t  tụ   v  qua  hệ ph p  uật tra h chấp   

Ngân hàng N ủ  qu ề  cho Ngân hàng N - Chi  h  h hu ệ  K  h i  iệ  

ô   Nô    ức H và b  Nô    hị   để  êu cầu tr   ợ   c v    i theo hợp đồ   tí  

dụ   s        .   H                    do đó đ      vụ     ra h chấp hợp 

đồ   tí  dụ  . Ô   H và bà B có địa chỉ c  trú t i thôn 9, xã C, hu ệ  K, tỉ h Gia 

Lai.  o đó,   a án nh   d   hu ệ  K, tỉ h Gia Lai thụ   ,  i i qu  t    đú   theo 

qu  đị h t i  ho      iều   ,  iều    v   iều    của     uật t  tụ   d   s . 

 ị đ   tro   vụ       ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   đ  đ ợc   a    

triệu tập hợp  ệ để tr  h b      i  , h a  i i v  tha   ia phiê  t a   t    vụ    

 êu trê   h    đều vắ    ặt  hô      do. Chí h v  vậ ,   a    ti   h  h   t    

vắ    ặt ô   b     đú   với qu  đị h t i c c  iều     v      của     uật t  tụ   

d   s .  

[ ]. Về    i du   tra h chấp   

Ngày 19/08/2015 Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N – chi  h  h hu ệ  

K có      t với ô   Nô    ức H v  b  Nô    hị   Hợp đồ   tí  dụ   s  

150809.   H   .  heo đó, N    h    N thông qua Ngân hàng N – chi nhánh 

hu ệ  K cho ông H và bà B va  s  tiề     .   .    đồ    M t tr   triệu đồ  ). 

  i Giấ   hậ   ợ s        .   H       GNN,         th                thì 

ông H và bà B c   d   ợ       .   .    đồ    Chí     i triệu đồ  ) với   i suất 

va       , %    ,   i suất  ợ qu  h   bằ      %   i suất tiề  va ,   i chậ  tr    i 
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     %    , phí tr   ợ tr ớc h       , %    , thời h   va        th   ,  ể từ 

                đ                  , ph    ỳ   i      th       ỳ.         ho   

va   hô   b o đ   bằ   t i s   theo N hị đị h         N -CP ngày 09/06/2015 

của Chí h phủ. 

  t việc hai bê     hợp đồ   hợp đồ   tí  dụ    ói trê     ho   to   t  

  u ệ ,   i du   v  h  h thức của c c hợp đồ   đều tu   thủ đú   c c qu  đị h 

của     uật d   s  v  t i c c  iều    v     của Luật c c tổ chức tí  dụ       

      ê  hợp đồ          hợp ph p đồ   thời ph t si h c c qu ề  v    h a vụ sau 

 hi      t.  ro   qu  tr  h th c hiệ  hợp đồ  ,  ặc dù đ  đ   h   tr    c v    i 

đị h  ỳ  h    bê  va   hô   tr     đ  vi ph    hữ   ca    t    c c bê  đ  thỏa 

thuậ   hi      t Hợp đồ   tí  dụ   s        .   H                    v  

cũ   chí h v  vậ   ho   va  trê  đ  chu ể  sa    ợ qu  h  .  o đó, N    h    

N có qu ề   h i  iệ   êu cầu   a    bu c ô   H  h v  b   ầ  ph i tr   ợ   c v  

  i ph t si h. Yêu cầu đó    có c  s  v  phù hợp với qu  đị h của ph p  uật  ê  

cầ  chấp  hậ . 

  t việc thỏa thuậ  về  ức   i suất va  của c c bê     phù hợp với  iều    

 u  ch  cho va  của tổ chức tí  dụ   đ i với  h ch h   .   i diệ    u ê  đ   

cu   cấp b    tí h   i phù hợp với chí h s ch   i suất của N    h    tro   từ   

thời  ỳ, đú   theo qu  đị h t i c c  iều    v     của Luật c c tổ chức tí  dụ   

         v  phù hợp với  iều 4   của     uật d   s          .   i chi u b    

sao  ê về   i suất do   u ê  đ   cu   cấp th  tí h đ          t    s  th   

07/9/2021, ông H và bà B c    ợ N    h    N thông qua Ngân hàng N - Chi 

 h  h hu ệ  K s  tiề      4 .   .    đồ   tro   đó tiề   ợ   c      .   .    

đồ  , tiề   ợ   i tro   h       .4  .    đồ  ,   i chậ  tr      .  4.    đồ  ,   i 

qu  h      4 .   .    đồ  .   

Nh  vậ , cầ  bu c ô   H và bà B ph i tr  cho N    h    N thông qua 

Ngân hàng N - Chi  h  h hu ệ  K to   b  s   ợ  ói trê     phù hợp. 

  i với  êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ   về   i du    “N u ô   Nô   

 ức H v  b  Nô    hị    hô   th c hiệ  hoặc th c hiệ   hô   đú     h a vụ tr  

 ợ   a  sau  hi b       qu  t đị h của   a    có hiệu   c ph p  uật th  A thông 

qua A chi  h  h hu ệ  K có qu ề   êu cầu c  qua   hi h  h    d   s        t i 

s    ê  hai va  v   v  bất  ỳ t i s     o thu c qu ề  s  hữu của ô   b  để thu 

hồi  ợ theo qu  đị h của ph p  uật”     hô   có c  s  để chấp  hậ  b i t i hợp 

đồ   tí  dụ  ,  iấ   hậ   ợ đ ợc   c  ập  iữa các bên không có s  thỏa thuậ  về 

việc       t i s   đồ   thời việc va  v    hô    p dụ   biệ  ph p b o đ   theo 

qu  đị h của ph p  uật. Mặt  h c, tro   qu  tr  h thi h  h    th  bê  đ ợc thi 

h  h    có qu ề  cu   cấp thô   ti  về t i s   của bê  ph i thi h  h   , c  qua  

thi h  h    có qu ề    c  i h thô   ti  về t i s   của của bê  ph i thi h  h    để 

     , thu hồi  ợ. 

[3]. Về đề   hị của đ i diệ  Việ   iể  s t đ i với   i du   vụ       phù 

hợp với c c qu  đị h của ph p  uật  ê  H i đồ     t    chấp  hậ . 

[4]. Về    phí   o  êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ   đ ợc chấp  hậ   ê  

  u ê  đ    hô   ph i chịu    phí d   s  s  th  ; ô   Nô    ức H và bà Nông 

 hị   ph i chịu    phí d   s  s  th   t     ứ   với   h a vụ tr   ợ. 
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[5]. Về qu ề   h    c o  C c đ     s  có qu ề   h    c o theo qu  đị h 

của ph p  uật.   

Vì các lẽ trên, 

QU ẾT  Ị  : 

- C   cứ  ho      iều   ; điể  a  ho      iều   ; điể  a  ho      iều 

39; các  iều  4 , 227, 235, 238,   4,    ,     v      của     uật t  tụ   d   s ; 

- Áp dụ   các  iều    , 463, 466, 468, 470 và 688 của     uật d   s      

2015; c c  iều    v  95 của Luật c c tổ chức tí  dụ           ; 

- C   cứ  iều    N hị qu  t s           U  V H 4                 

của Uỷ ba  th ờ   vụ  u c h i qu  đị h về  ức thu,  iễ ,  i  , thu,   p, qu   

   v  s  dụ      phí,  ệ phí   a   . 

Tuy   xử: 

 . Chấp  hậ    t phầ   êu cầu  h i  iệ  của   u ê  đ  , cụ thể  Chấp 

 hậ   êu cầu về việc bu c bị đ   tr   ợ,  hô   chấp  hậ   êu cầu về       t i s   

 ê  hai  hi va  v  . 

Bu c ô   Nô    ức H và bà Nôn   hị   ph i tr  cho N    h    N thông 

qua Ngân hàng N - Chi  h  h hu ệ  K s  tiề   ợ   c      .   .    đồ  , tiề   ợ 

  i tro   h       .4  .    đồ  ,   i chậ  tr      .  4.    đồ  ,   i qu  h      

4 .   .    đồ  ; tổ   c        4 .   .    đồ    Một trăm bốn mươi triệu không 

trăm năm mươi nghìn ba trăm bảy mươi đồng). 

Kể từ      ti p theo của        t    s  th     ngày 08/9/2021) ông Nông 

 ức H v  b  Nô    hị   c   ph i ti p tục chịu  ho   tiề    i qu  h   của s  tiề  

nợ   c ch a tha h to  , theo  ức   i suất    c c bê  thỏa thuậ  tro   hợp đồ   

cho đ    hi tha h to    o    ho    ợ   c    .  r ờ   hợp tro   hợp đồ   tí  

dụ  , c c bê  có thỏa thuậ  về việc điều chỉ h   i suất cho va  theo từ   thời  ỳ 

của N    h    cho va  th    i suất     h ch h    va  ph i ti p tục tha h to   cho 

N    h    cho va  theo qu  t đị h của   a    cũ   sẽ đ ợc điều chỉ h cho phù 

hợp với s  điều chỉ h   i suất của N    h    cho va . 

 . Về    phí   

- Bu c ô   Nô    ức H và b  Nô    hị   ph i chịu 7.002.519 đồ    Bảy 

triệu không trăm lẻ hai nghìn năm trăm mười chín đồng)    phí d   s  s  th  . 

- Ngân hàng N không ph i chịu    phí d   s  s  th  ; ho   tr    i cho 

Ngân hàng N thông qua Ngân hàng N - Chi  h  h hu ệ  K  .  4.    đồ    Ba 

triệu một trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm mười hai đồng) tiề  t   ứ      phí 

d   s  s  th   đ    p theo biê   ai thu t   ứ   phí,  ệ phí   a    s        4 

                của Chi cục thi hà h    d   s  hu ệ  K, tỉ h Gia Lai. 

 . Về qu ề   h    c o   ro   thời h            ể từ      tu ê    , 

  u ê  đ   có qu ề      đ    h    c o để  êu cầu   a     h   d   tỉ h Gia Lai 

  t    phúc th  . Riê   bị đ   vắ    ặt t i phiê  t a có qu ề   h    c o tro   

thời h            ể từ       hậ  đ ợc b      hoặc      b      đ ợc  iê    t. 

4.  r ờ   hợp b          đ ợc thi h  h theo qu  đị h t i điều   Luật  hi 

h  h    d   s  th     ời đ ợc thi h  h    d   s ,     ời ph i thi h  h    d   s  

có qu ề  tho  thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

hoặc bị c     ch  thi h  h    theo c c  iều  ,  ,  a,  b v    của Luật thi h  h    
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d   s ; thời hiệu thi h  h    đ ợc th c hiệ  theo qu  đị h t i  iều    Luật thi 

h  h    d   s . 

 
 ơi     :  

- TAND tỉnh Gia Lai;                                          

-   SND huyện  ; 

-  hi cục THADS huyện  ; 

-  ác đương s ;                                                                                

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                                                                     

 

 

T              T    S  T    

T    P    –     T Ạ P  Ê  T À 

 

 

 

 

 

P     uy Viễ  
 

 

 


